ĐÁP ÁN HÓA 11 0503
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,5 điểm)
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PHẦN TỰ LUẬN (5,5 điểm)
	Câu 1:

( 1 điểm).
	CH3 – CH = CH2 + H2O → CH3 – CH(OH) – CH3
	0,25

	
	CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 → CH3 – CH(Cl) – CH3 + HCl
	0,25

	
	CH≡CH + H2 → CH2=CH2
	0,25

	
	CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
	0,25

	Câu 2:

( 1,5 điểm)
	CH2 = CH – CH2 – CH3 (but-1-en)
	0,25x2

	
	CH3 – CH = CH – CH3 (but-2-en)
	0,25x2

	
	CH2 = C(CH3) – CH3 (2-metyl propen)
	0,25x2

	Câu 3: 

( 1 điểm)


	Dẫn khí lần lượt vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thấy kết tủa vàng nhạt là axetilen

CH≡CH +2AgNO3 +2NH3 →AgC≡CAg + 2NH4NO3
	0,25x2

	
	Dẫn khí lần lượt vào nước vôi trong dư thất vẩn dục là SO2
SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O
	0,25x2

	
	
	

	Câu 4:

( 2 điểm)


	2CnH2n+2  + (3n+1)O2 → 2nCO2 + 2(n+1)H2O

  2x(mol)                              2nx       2(n+1)x

2CmH2m+2  + (3m+1)O2 → 2mCO2 + 2(m+1)H2O

  2y(mol)                              2my       2(m+1)y
	0,25

	
	2nx+2my = 0,06
	0,25

	
	2(n+1)x + 2(m+1)y = 0,085
	0,25

	
	Giải hệ PT trên

nx + my = 0,03

x+ y = 0,0125

Giả sử : n < m thì n(x + y) < nx + my < m(x + y)
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( n ( 2,4 ( m
	0,25

	
	Vì 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp

n=2 ( C2H6
m= 3 ( C3H8
	0,25

	
	Thế n, m vào hệ PT đã giải được ở trên

2x + 3y = 0,03

x+ y = 0,0125

( x= 0,0075; y = 0,005
	0,25

	
	mC2H6 = 30. 0,015 = 0,45 (g)

mC3H6 = 44.0,01= 0,44 (g)
	0,25


